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Đan Mạch là một trong những nước 
sớm cung cấp viện trợ phát triển cho 
Việt Nam và hiện nay thuộc vào nhóm 
các nước cung cấp nhiều vốn ODA 
không hoàn lại nhất cho Việt Nam.

Tính từ năm 1972 đến 
nay, Đan Mạch đã 
viện trợ không hoàn 
lại cho Việt Nam tổng 
cộng hơn 1 tỷ USD. 



LỜI NÓI ĐẦU
 Đan Mạch là một nước công nghiệp phát triển, có nền kinh tế hiện đại, với mức sống 
và dịch vụ chính phủ cao. Mặc dù dân số chỉ có khoảng 5,8 triệu người, nhưng theo số liệu 
thống kê năm 2019, nền kinh tế Đan Mạch đứng thứ 35/196 thế giới tính theo GDP danh 
nghĩa và thu nhập bình quân đầu người đạt 60.897 USD đứng thứ 11 thế giới.
 Là một nền kinh tế mở, Đan Mạch ủng hộ chính sách thương mại tự do. Xuất nhập khẩu 
chiếm gần 60% GDP. Môi trường kinh doanh của Đan Mạch được đánh giá là thân thiện, 10 
năm liền được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là nước có môi trường kinh doanh tốt nhất châu 
Âu và luôn đứng trong 5 nước có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới.
 Đan Mạch không những là quốc gia duy nhất ở Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác toàn 
diện với Việt Nam mà còn là một trong những đối tác thương mại tiềm năng của Việt Nam tại 
khu vực Châu Âu bởi nằm ở vị trí cửa ngõ nối liền phía Bắc với phần còn lại của Châu Âu. Bên 
cạnh đó, trong nhiều năm qua, Đan Mạch đã thực hiện các chính sách tự do hóa thương mại 
và mở cửa thị trường để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này.
 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), trong đó có 
Đan Mạch, khi đi vào thực thi sẽ mang lại tác động tích cực cho cả hai nước, tiếp tục thúc 
đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Đan Mạch, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng 
xuất khẩu Việt Nam.
 Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá 
sang thị trường Đan Mạch ngay sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Đan Mạch phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Phần Lan, Đan Mạch, 
Na Uy, Iceland và Latvia) xuất bản cuốn sách “Những điều cần biết về thị trường Đan Mạch”.
 Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho doanh nghiệp và bạn đọc.

Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch 
Phạm Thanh Dũng
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QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - ĐAN MẠCH

Trong những năm gần đây, tổng kim ngạch thương mại hai 
chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch giữ đà tăng trưởng tốt, đạt 
gần 600 triệu USD mỗi năm, trong đó Việt Nam thường xuất siêu 
sang Đan Mạch. Năm 2016, Đan Mạch là quốc gia có giá trị 
xuất khẩu tính theo đầu người vào Việt Nam cao nhất trong EU. 
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến thị 
trường Việt Nam. Tuy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai bên đã 
đạt được rất nhiều kết quả tích cực song vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, thế 
mạnh của hai nước. Với những cơ hội lớn mở ra cho hàng hóa của hai nước khi Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - EU đi vào thực thi, Việt Nam và Đan Mạch sẽ sớm 
đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD.

Đan Mạch là một trong số các nước Bắc Âu đầu tư vào Việt Nam từ rất sớm. Các doanh 
nghiệp của Đan Mạch đầu tư chủ yếu theo hình thức liên doanh. Tính đến hết năm 
2019, Đan Mạch xếp hạng thứ 30 trong số 135 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt 
Nam với 139 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư hơn 430,25 triệu USD. Việt Nam 
luôn đánh giá cao các dự án đầu tư của Đan Mạch. Đây là những dự án hiệu quả, phù 
hợp với định hướng phát triển của Việt Nam và đồng thời cũng là những lĩnh vực thế 
mạnh của Đan Mạch như công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải, năng lượng và khoa 
học công nghệ.
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TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM 
SANG THỊ TRƯỜNG ĐAN MẠCH

DỆT MAY: Trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ 
thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 22,7% kim ngạch 
còn lại sẽ được xóa bỏ sau 7 năm.

GIÀY DÉP: EU cam kết giảm thuế xuống 0% đối với 42,1% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Sau 3 năm và 7 năm 
kể từ khi Hiệp định có hiệu lực thì tỷ lệ này sẽ lần lượt là 73,2% và 100%.

THỦY SẢN (TRỪ CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP VÀ CÁ VIÊN): EU sẽ xóa bỏ thuế 
quan đối với 86,5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong vòng 3 năm, 
90,3% trong vòng 5 năm và 100% trong vòng 7 năm. Đối với cá ngừ đóng 
hộp, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan 11.500 tấn.

GẠO: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo (gồm 30.000 tấn 
gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc 
biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm (giúp Việt Nam có thể xuất 
khẩu tới 100.000 tấn tấm vào EU hàng năm). Đối với sản phẩm từ gạo, EU 
sẽ đưa thuế suất về 0% sau một lộ trình nhất định. 

Một số cam kết trong các ngành quan trọng của Việt Nam với Hiệp định Thương mại 
tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA):



TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM 
SANG THỊ TRƯỜNG ĐAN MẠCH

ĐƯỜNG: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 10.000 tấn đường trắng và 
10.000 tấn sản phẩm chứa đường trên 80%.

MẬT ONG: EU sẽ xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và không 
áp dụng hạn ngạch thuế quan.

CÁC SẢN PHẨM CỦ QUẢ, RAU CỦ QUẢ CHẾ BIẾN, NƯỚC HOA 
QUẢ KHÁC, TÚI XÁCH, VALI, SẢN PHẨM NHỰA, SẢN PHẨM GỐM 
SỨ THỦY TINH: Về cơ bản sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực

CÁC SẢN PHẨM KHÁC THUỘC DIỆN CAM KẾT THEO HẠN NGẠCH 
THUẾ QUAN: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan 25.000 tấn 
tinh bột sắn (trên tổng nhập khẩu của EU là 33.000 tấn), 5.000 tấn 
ngô ngọt (riêng ngô bao tử sẽ không bị hạn ngạch thuế quan và được 
hưởng thuế suất 0% trong vòng 7 năm), 400 tấn tỏi và 350 tấn nấm.
Thuế suất trong hạn ngạch của tất cả các mặt hàng thuộc diện cam 
kết theo hạn ngạch thuế quan của EU là 0%.

Một số cam kết trong các ngành quan trọng của Việt Nam với Hiệp định Thương mại 
tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA):



Mặt hàng
Tổng kim ngạch xuất khẩu
Hàng dệt, may
Hàng thủy sản
Sản phẩm nội thất từ chất liệu 
khác gỗ
Gỗ và sản phẩm gỗ
Sản phẩm từ sắt thép

2018
373.520.219
96.156.997
47.226.112
29.325.985

26.639.914
11.021.281

2019
336.586.187
79.042.802
44.185.036
32.670.436

30.980.131
11.797.776

Tăng/Giảm (%)
-9,9

-17,8
-6,4
11,4

16,3
7,0

XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 
SANG ĐAN MẠCH NĂM 2018 - 2019

Đơn vị: USD

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)



Mặt hàng
Tổng kim ngạch nhập khẩu
Nguyên phụ liệu dệt, may, 
da, giày
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác
Dược phẩm
Sản phẩm hóa chất
Hàng thủy sản

2018
323.770.280
80.416.451

74.131.439

40.669.902
24.490.271
15.926.028

2019
244.222.141
48.326.901

42.279.538

34.306.422
25.565.061
19.109.084

Tăng/Giảm (%)
-24,6
-39,9

-43,0

-15,6
4,4

20,0

NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 
TỪ ĐAN MẠCH TRONG NĂM 2018 - 2019

Đơn vị: USD

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)



NHU CẦU NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG 
CỦA ĐAN MẠCH
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Quần áo và hàng may mặc sẵn, 
dệt kim, đan hoặc móc; quần áo và 
hàng may mặc sẵn, không thuộc 
loại hàng dệt kim, đan hoặc móc

Các loại tượng nhỏ và các loại sản 
phẩm trang trí bằng gốm sứ; bàn, 
đồ bếp bằng gốm sứ

Cá tươi và cá ướp lạnh, file cá và các 
loại thịt cá 

Ghế ngồi và đồ nội thất khác



714 MẶT HÀNG VIỆT NAM XUẤT KHẨU 
SANG ĐAN MẠCH NĂM 2019 VÀ THỊ PHẦN

HS

‘640419

‘160521

‘940179

‘620343

‘030617

Mặt hàng

Giày dép có đế ngoài bằng cao su, 
nhựa hoặc mũ giày bằng vật liệu dệt

Các sản phẩm tôm chế biến hoặc 
bảo quản, không đóng hộp kín khí 
(trừ hun khói)

Ghế có khung bằng kim loại (trừ ghế 
bọc, ghế xoay có điều chỉnh chiều 
cao thay đổi...)

Quần dài, quần yếm có dây đeo, 
quần ống chẽn và quần sooc dùng 
cho nam giới/ bé trai từ sợi tổng hợp, 
không dệt kim

Tôm shrimp và tôm prawn đông lạnh, 
hun khói, đã hoặc chưa bóc vỏ

Đan Mạch  
nhập khẩu 
từ Việt Nam

23.914

22.002

21.827

17.019

14.631

Đan Mạch  
nhập khẩu 
từ thế giới

145.026

111.203

100.338

107.568

43.274

Thị phần 
(%)

16,49

19,79

21,75

15,82

33,81



Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 5th Floor, 113 28 Stockholm, Sweden
Điện thoại: +46 8328 550  Email: se@moit.gov.vn
Fax: +46 8321580  Website: www.vietnordic.com

Địa chỉ: Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark
Điện thoại: +45 39 18 39 32  Fax: +45 39 18 41 71

E-mail: embvndk@hotmail.com
Website: vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn
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